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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan và Ấn Độ giảm, còn Việt 

Nam tăng lên. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 463 USD/tấn, giảm 7 

USD/tấn so với tuần trước. Thời tiết mưa làm tăng kỳ vọng nguồn 

cung năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái nên đã khiến giá giảm 

xuống. [1]  

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 377 USD/tấn, giảm 5 

USD/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân chính do đồng Rupee mất 

giá. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 485 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn 

so với tuần trước. Tình trạng thiếu container vẫn đang tác động khiến 

cho giá vận chuyển tăng lên. [1] 

❖ Giá gạo của Thái Lan và Ấn 

Độ giảm, còn Việt Nam tăng 

lên 

❖ Mặc dù có cơ hội tiếp cận thị 

trường Philipin, nhưng để 

tăng thị phần, Ấn Độ và 

Pakistan sẽ cần phải vượt 

qua thách thức kết nối mạng 

lưới phân phối nội địa cũng 

như nâng cao nhận thức của 

người dân Philipin về gạo 

của quốc gia mình 

❖ Do thời tiết tương đối thuận 

lợi nên dự kiến sản lượng 

cây trồng vụ gió mùa tại Ấn 

Độ sẽ tăng lên 

❖ Ấn Độ và Pakistan cùng chia 

sẻ đồng sở hữu chỉ dẫn địa 

lý với gạo Basmati tại Ấn Độ 

❖ Nga dỡ bỏ lệnh cấm nhập 

khẩu gạo từ Pakistan 

❖ Ấn Độ tăng cường sản xuất 

ethanol từ nguyên liệu gạo 

❖ Kenya lên kế hoạch mở rộng 

sản xuất lúa lai nhằm giảm 

nhập khẩu và tăng cường an 

ninh lương thực 
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Theo USDA, việc Philipin giảm thuế suất MFN 

gần đây đối với mặt hàng gạo nhằm đa dạng hóa 

nguồn cung của nước này chỉ có tác động mạnh 

đến việc nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và Pakistan, do 

giá gạo của các nước này đang tương đối thấp so 

với nguồn cung chính của Philipin là Việt Nam. 

Đối với các loại gạo từ Châu Âu, Châu Mỹ hay Úc 

sẽ không có nhiều tác động do các quốc gia này 

gặp trở ngại nhiều hơn liên quan đến chi phí vận 

chuyển. Mặc dù có cơ hội tiếp cận thị trường 

Philipin, nhưng để tăng thị phần tiêu dùng thực sự 

trên thị trường này, Ấn Độ và Pakistan sẽ cần phải 

vượt qua thách thức kết nối mạng lưới phân phối 

nội địa tại Philipin cũng như nâng cao nhận thức 

của người dân nước này về gạo của quốc gia 

mình. [2]  

Hoạt động gieo trồng vụ hè gồm các loại cây trồng 

như bông, lúa gạo, đậu tương và ngô đã bắt đầu 

tuần trước ở các bang miền Nam và Tây của Ấn 

Độ. Còn tại các bang miền Trung và Bắc, dự kiến 

sẽ bắt đầu sớm trong tuần sau. Lượng mưa (gió 

mùa) năm nay được dự báo tương đối thuận lợi 

cho việc gieo trồng, nên sản lượng các loại cây 

trồng năm nay có thể sẽ tăng hơn so với năm 

ngoái. [3] 

Việc Ấn Độ yêu cầu được cấp chỉ dẫn địa lý (GI) 

trên thị trường EU đã vấp phải sự phản đối của 

Pakistan. Việc tranh cãi đã diễn ra trong suốt thời 

gian qua, khiến cho việc tiếp cận thị trường EU 

của gạo Basmati của cả hai quốc gia chững nhẹ. 

Do đó, hai quốc gia đang dự kiến đưa ra giải pháp 

chung là cùng sở hữu chỉ dẫn địa lý đó đối với gạo 

Basmati, vì thực tế đây là loại gạo chỉ sản xuất 

được bởi Pakistan và Ấn Độ. Việc nhanh chóng 

đưa ra quyết định này sẽ giúp cho việc tiếp cận 

thị trường EU diễn ra nhanh hơn trong tương lai 

đối với cả hai nước. [4] 

Trong năm 2019, do quan ngại chất lượng gạo từ 

Pakistan, Nga đã tiến hành lệnh cấm nhập khẩu 

gạo từ nước này. Tuy nhiên trong tháng 6/2021, 

chính phủ Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm này. Điều này 

sẽ giúp Pakistan có thể tiếp cận sâu hơn vào thị 

trường này. [5] 

Ấn Độ đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất 

ethanol nội địa và hiện đã phân bổ khoảng 78 

nghìn tấn gạo từ đơn vị nhà nước - Tập đoàn 

Thực Phẩm Ấn Độ (FCI) cho ngành công nghiệp 

này với mức trợ giá khoảng 20 Rupee/kg (6197 

đồng/kg). Chính phủ nước này kỳ vọng khoảng 

đến năm 2025, mức ethanol được sử dụng cùng 

với xăng dầu sẽ ở mức 20% thay vì 8,5% như 

hiện tại. Việc có thể tăng cường sản xuất ethanol 

sẽ giúp Ấn Độ giảm 300 triệu Rupee (tương 

đương 4,0 triệu USD) nhập khẩu xăng dầu hàng 

năm. [6] 

Bộ Nông nghiệp Kenya cho biết nước này đang 

lên kế hoạch mở rộng sản xuất lúa lai nhằm giảm 

phụ thuộc vào nhập khẩu gạo, góp phần đảm bảo 

an ninh lương thực và nâng cao thu nhập của 

nông thôn. Hiện 90% gạo tiêu thụ ở Kenya được 

nhập khẩu trong khi nước này có đủ điều kiện khí 

hậu và thổ nhưỡng thích hợp để gieo trồng lúa 

gạo. [7] 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.967 

đồng/kg, giảm 17 đồng/kg so với tuần trước. [8] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 

6.821đồng/kg, giảm 91 đồng/kg so với tuần trước. [8] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.000 

đồng/kg, giảm 9 đồng/kg so với tuần trước. [8] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI  

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Từ năm 2019 trở về trước, trung bình mỗi năm, gạo Ấn Độ sang Việt 

Nam tầm 500 đến vài nghìn tấn. Thế nhưng trong năm đầu tiên đại 

dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã bất ngờ nhập khẩu 46.700 tấn 

gạo từ thị trường Ấn Độ, tăng hơn 9,5 lần so với năm 2019 và xu 

hướng tăng này đang tiếp diễn từ đầu năm đến nay. Theo Bộ Công 

thương, quý 1, gần như toàn bộ các lô gạo nhập từ Ấn Độ vào Việt 

Nam đều là gạo non-basmati với giá trung bình khoảng 303 USD/tấn, 

thấp hơn gần 200 USD/tấn so mức 500 USD/tấn giá gạo trắng xuất 

khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này. Gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào 

Việt Nam có xu hướng tăng được lý giải là do hưởng thuế suất 0% 

theo cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ 

(AIFTA). Theo AIFTA, Việt Nam cam kết xóa bỏ 80% số dòng thuế 

vào năm cuối lộ trình là năm 2021 (71% số dòng thuế vào 2018, và 

9% số dòng thuế vào 2021), 10% số dòng thuế còn lại chỉ cắt giảm 

vào cuối lộ trình (năm 2024). Tuy nhiên, tháng 4, hải quan TP.HCM 

phát hiện một số lô hàng nhập khẩu với hàng chục container gạo từ 

Ấn Độ vào Việt Nam qua cảng Cát Lái, nhưng trên bao bì, nhãn mác 

thể hiện là hàng Việt Nam. Động thái này dấy lên nghi vấn gian lận 

xuất xứ với mặt hàng gạo. [9]  

❖ Giá các loại lúa có xu 

hướng giảm xuống trong 

tuần 

❖ Gạo Ấn Độ nhập khẩu vào 

Việt Nam tăng dấy lên nghi 

vấn gian lận xuất xứ với 

mặt hàng gạo 

❖ Xuất khẩu gạo thơm tăng, 

nhiều đơn hàng gạo ST đã 

được đặt hàng bởi Trung 

Quốc và Hoa Kỳ 

❖ Vụ Hè thu, TP Cần Thơ gieo 

trồng được 75.194ha lúa, 

cao hơn 179ha so với cùng 

kỳ, đạt 104,1% so với kế 

hoạch, nhưng ngành lúa 

của Tỉnh đang đứng trước 

quan ngại về năng suất 

thấp, chi phí cao nhưng giá 

lại có xu hướng giảm  
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Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo 

thơm Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt 

hơn 682,2 ngàn tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ. 

Đáng lưu ý, gạo ST tuy mới tham gia thị trường 

gần đây nhưng đã được nhiều nước nhập khẩu 

đón nhận. Trong đó, tổng khối lượng gạo ST24 

đã xuất khẩu đi các thị trường trong 4 tháng đầu 

năm đạt 12.700 tấn, tăng 513,2% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu 

lớn nhất với khối lượng 11.040 tấn, tương 

đương 87% tổng khối lượng gạo ST24 đã xuất 

khẩu đi các thị trường. Còn với gạo ST25, 4 

tháng đầu năm nay đã xuất khẩu được 2.300 

tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ xuất khẩu 

đạt 5 tấn và tăng gần gấp đôi so với cả năm 2020 

(1.200 tấn). Có đến 98% lượng gạo ST25 được 

xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong 4 tháng 

đầu năm nay (tương đương 2.230 tấn). [10] 

Vụ Hè thu 2021, nông dân TP Cần Thơ gieo 

trồng được 75.194ha lúa, cao hơn 179ha so với 

cùng kỳ, đạt 104,1% so với kế hoạch. Giống lúa 

được gieo trồng chủ yếu là giống chất lượng cao 

như: OM 5451, OM 380, OM 18, OM 4218, Ðài 

Thơm 8… Trong đó, giống OM 5451 chiếm tỷ lệ 

73,2%, giống OM 380 chiếm tỷ lệ 5,9%. Riêng 

giống IR50404 chỉ chiếm 9,5% trên tổng diện 

tích xuống giống. Lúa hè thu 2021 đang chủ yếu 

ở giai đoạn trổ đến chắc xanh, chín chuẩn bị thu 

hoạch và đã có một số diện tích được thu hoạch. 

Tại một số điểm đã bắt đầu thu hoạch, năng suất 

ước tính chỉ được 6-7 tấn/ha, thấp hơn so với 

năng suất trung bình vụ Đông xuân là khoảng 

7,5 tấn/ha. Vụ Hè thu do đồng ruộng không được 

bồi bổ phù sa và thời tiết nhiều bất lợi nên năng 

suất lúa không bằng vụ Đông xuân. Trong khi đó, 

chi phí sản xuất lúa vụ này tăng do nông dân 

phải tốn thêm các chi phí bơm nước và tăng 

lượng sử dụng phân bón so với vụ Đông xuân. 

Bên cạnh đó, nhiều loại phân bón tăng cao từ 

150.000-200.000 đồng/bao so với trước và đầu 

vụ gặp thời tiết nắng hạn, người dân phải tốn 

nhiều chi phí bơm tưới nước và phòng trừ cỏ dại 

hơn bình thường. Chi phí đầu vào tăng cao nên 

chi phí sản xuất lúa đã tăng đáng kể so với vụ 

lúa trước. Chi phí sản xuất tăng ít nhất khoảng 

300.000 đồng/công so với vụ Đông xuân. Do 

vậy, nông dân kỳ vọng lúa vụ này bán được giá 

cao để có lời, nhưng việc giá lúa có chiều hướng 

giảm gần đây đang khiến nhiều người dân lo 

lắng. [11] [12] 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

An Giang 

Các huyện Lúa Jasmine khô hết hàng 0 

Các huyện Lúa IR 50404 khô hết hàng 0 

Các huyện Lúa IR 50404 tươi hết hàng 0 

Các huyện Lúa OM 4218 khô hết hàng 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 8400 0 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6400 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 7450 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 7100 -100 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 7400 0 

Long Mỹ Lúa IR50404 tươi hết hàng 0 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 6700 0 

Gò Công Lúa IR50404 khô 7000 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


